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Môn: NGỮ VĂN 8
CÂU TRẦN THUẬT, CÂU PHỦ ĐỊNH
I. CÂU TRẦN THUẬT
Bài 1. Kẻ bảng tổng hợp kiến thức của các kiểu câu phân loại theo mục đích nói (theo mẫu sau)
	Đặc điểm
	Câu trần thuật
	Câu nghi vấn
	Câu cầu khiến
	Câu cảm thán

	Hình thức
	
	
	
	

	Chức năng
	
	
	
	


Bài 2. Nêu mục đích cụ thể của những câu trần thuật dưới đây:
a. (1) Mỗi câu “Chối này” chị Cốc lại giáng một mỏ xuống. (2)Mỏ Cốc như cái dùi sắt chọc xuyên cả đất.

b. (1) Càng đổ dần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện. (2) Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh mình cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá.

c. Em gái tôi tên là Kiều Phương, nhưng tôi quen gọi nó là Mèo vì nó luôn bị chính nó bôi bẩn.

d. Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt.

e. Các con ơi, đây là lần cuối cùng thầy dạy các con.

g. Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, được khởi công xây dựng vào năm 1898 và hoàn thành sau bốn năm, do kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp ẫp - phen thiết kế.

Bài 3. Chuyển những câu sau thành câu trần thuật mà mục đích trực tiếp của mỗi câu, về cơ bản, vẫn giữ được. 

a. Anh đóng cửa sổ lại đi! 

b. Ông giáo hút trước đi!

c. Nhà mình sung sướng gì mà giúp lão?
Bài 4. Có người thắc mắc: Tại sao nhiều câu trần thuật khi viết lại được kết thúc bằng dấu chấm than? Em trả lời ntn?
Bài 5: Xác định các kiểu câu phân loại theo mục đích nói của các câu trong của đoạn văn sau:
 (1)Nhưng sao lại nảy cái tin như vậy được? (2)Mà thằng chánh Bệu thì đích thị là người làng không sai rồi. (3)Không có lửa làm sao có khói? (4)Ai người ta hơi đâu bịa tạo ra những chuyện ấy làm gì. (5) Chao ôi! (6) Cực nhục chưa, cả làng Việt gian! (7)Rồi đây biết làm ăn, buôn bán ra sao? (8) Ai người ta chứa. (9)Ai người ta buôn bán mấy. (10) Cả cái nước Việt Nam này, người ta ghê tởm, người ta thù hằn cái giống Việt gian bán nước…(11) Lại còn bao nhiêu người làng, tan tác mỗi người một phương nữa, không biết họ đó rõ cái cơ sự này chưa?
II. CÂU PHỦ ĐỊNH

? Nêu đặc điểm hình thức, chức năng của câu phủ định? Câu phủ định được chia làm mấy loai, cho ví dụ.
* Bài tập

Bài 1. Tìm câu phủ định trong những đoạn thơ, đoạn văn sau và cho biết chúng thuộc kiểu câu phủ định gì?
a.       “Không có kính không phải vì xe không có kính
            Không có mui xe thùng xe có xước”
                                                                                 (Phạm Tiến Duật)

b. “Sao người ta bảo anh là người cô độc nhất thế gian? Rằng anh “thèm” người lắm?

Anh thanh niên bật cười khanh khách:

- Các từ ấy đều là của bác lái xe. Không, không, không đúng đâu.”

                                                                               (Nguyễn Thành Long) 

c. “- Sao bảo làng Chợ Dầu tinh thần lắm cơ mà?

Ông chủ tịch làng em vừa lên cải chính… cải chính cái tin làng chợ Dầu chúng em Việt gian ấy mà. Ra láo! Láo hết, chẳng có gì sất…”

                                                                                       (Kim Lân)

Bài 2. Các câu sau có phải là câu phủ định không? (xét về hình thức và nội dung)
a. Giỏi gì mà giỏi.

b. Ngôi nhà này đẹp à?

c. Câu tưởng tớ thích quyền sổ ấy lắm đấy!

Bài 3. Hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 10 câu trình bày suy nghĩ của em về thông điệp “Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần” trong đoạn văn có sử dụng câu phủ định, một câu phủ định để khẳng định, gạch chân và chú thích rõ.
